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ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIA HẠN

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân 

hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt;
sản xuất trang phục; sản xuất da và
các sản phẩm có liên quan; …

Xây dựng
Hoạt động xuất bản; hoạt động điện
ảnh, sản xuất chương trình truyền
hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;…

Khai thác dầu thô và khí đốt tự
nhiên,… 

Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản
ghi các loại;…
Thoát nước và xử lý nước thải.



2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh
doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các
ngành kinh tế sau:

- Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào
tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh
bất động sản;

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các
đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên
quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; ….

- Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính …..

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIA HẠN



3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh
doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm
cơ khí trọng điểm.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIA HẠN

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP
ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công
nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được
xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày
15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Chú ý : Một số ngành, lĩnh vực kinh doanh chi tiết hơn,
nhờ quý đọc giả xem thêm nội dung của Nghị đình 12 này.



ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIA HẠN

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác
định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chú ý : Ngành nghề, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh
doanh được gia hạn là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá
nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2022 hoặc
2023.



Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công
nghiệp và xây dựng

XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ 

Doanh nghiệp nhỏ:

- Số lao động tham 
gia BHXH bình quân 
năm không quá 100 
người

- Tổng doanh thu của năm
không quá 50 tỷ đồng, hoặc;
- Tổng nguồn vốn của năm
không quá 20 tỷ đồng

Doanh nghiệp siêu nhỏ:

- Số lao động tham 
gia BHXH bình quân 
năm không quá 10 
người

- Tổng doanh thu của năm
không quá 3 tỷ đồng, hoặc;
- Tổng nguồn vốn của năm
không quá 3 tỷ đồng



Thương mại và dịch vụ

XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ 

Doanh nghiệp nhỏ:

- Số lao động tham 
gia BHXH bình quân 
năm không quá 50
người

- Tổng doanh thu của năm
không quá 100 tỷ đồng, hoặc;
- Tổng nguồn vốn của năm
không quá 50 tỷ đồng

Doanh nghiệp siêu nhỏ:

- Số lao động tham 
gia BHXH bình quân 
năm không quá 10 
người

- Tổng doanh thu của năm
không quá 10 tỷ đồng, hoặc;
- Tổng nguồn vốn của năm
không quá 3 tỷ đồng



NỘI DUNG GIA HẠN THỜI HẠN NỘP 

THUẾ GTGT

Kỳ tính thuế 
Luật quản lý thuế 

38/2019/QH14 

Nghị định 12/2023/NĐ-CP  

Thời gian gia hạn Thời hạn nộp thuế 

Tháng 03 năm 2023 20/04/2023 6 tháng 20/10/2023 

Tháng 04 năm 2023 20/05/2023 6 tháng 20/11/2023 

Tháng 05 năm 2023 20/06/2023 6 tháng 20/12/2023 

Tháng 06 năm 2023 20/07/2023 5 tháng 20/12/2023 

Tháng 07 năm 2023 20/08/2023 4 tháng 20/12/2023 

Tháng 08 năm 2023 20/09/2023 3 tháng 20/12/2023 

Quý 01 năm 2023 30/04/2023 6 tháng 31/10/2023 

Quý 02 năm 2023 31/07/2023 5 tháng 31/12/2023 

 

  

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia
hạn (trừ thuế VAT khâu nhập khẩu)



NỘI DUNG GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý được
gia hạn

Kỳ tính thuế 

Thời hạn nộp thuế 

Luật quản lý thuế số 

38/2019/QH14 
Nghị định 12/2023/NĐ-CP 

Quý 1 năm 2023 30/04/2023 30/07/2023 

Quý 2 năm 2023 31/07/2023 30/10/2023 

 



NỘI DUNG GIA HẠN THỜI HẠN NỘP TIỀN 

THUÊ ĐẤT 

Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn 

Kỳ nộp thuế 
Thời hạn nộp thuế 

Nghị định 126/2020/NĐ-CP Nghị định 12/2023/NĐ-CP 

50% số tiền thuê đất phát sinh 

phải nộp trong năm 2023 

31/05/2023 30/11/2023 

 



NỘI DUNG GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ 

CÁC LOẠI

Thời hạn nộp thuế VAT và TNCN của hộ kinh doanh, cá
nhân kinh doanh được gia hạn

Kỳ nộp thuế 
Thời hạn nộp thuế 

Nghị định 12/2023/NĐ-CP 

Số thuế VAT, TNCN phát 

sinh phải nộp trong năm 2023 

30/12/2023 

  

  



Luật:

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 17/06/2019
của Quốc hội.

Hiệu lực: Từ ngày 01/07/2020

Nghị định:

Nghị định 126/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của
Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật
Quản lý thuế.

Hiệu lực: Từ ngày 5/12/2020

Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/04/2023 của
Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế
TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023.

Hiệu lực: Từ ngày 14/04/2023 đến hết
ngày 31 tháng 12 năm 2023
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